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TOM TAT

Tra thdo duwoc ngdy cang duoc ua chuéng khéng chi nho huong vi thanh mdt
ma con vi loi ich déi vdi strc khée. Muc dich cta nghién nhdm xdy dung quy
trinh san xudt va ddnh gid chdt lugng tra tii loc thdo dugc tir Id tra hoa vang
(Camellia chrysantha) két hop vdi ndm déng trung ha thdo (Cordyceps
militaris), nédm linh chi (Ganoderma lucidum), hoa nhdi (Jasminum sambac) va
¢6 ngot (Stevia rebaudiana). Céng thirc duoc t6i wu héa dwa trén diéu kién séy,
kich thudc nguyén liéu va ty 1€ phéi trdn. Cdc chi tiéu ddnh gid bao gém cdm
quan, ham luong polysaccharide, polyphenol, flavonoid téng s6 va kha néng
chéng oxy héa théng qua hoat tinh bdt géc tw do DPPH. Nghién curu xdc dinh
dugc nhiét dé sdy thich hop cida ld tra hoa vang la 60°C, kich thudc cdc nguyén
liéu ttr 1-3 mm va cbng thire phéi tron téi wu ld CT5 vdi ti 1é 70% 16 tra hoa
vang, 10% ndm déng tring ha thdo, 10% nédm linh chi, bé sung hoa nhdi 8% va
c6 ngot 2%. San phdm tra c6 hwong vi, mui thom dé chiju va ham luong hoat
chét sinh hoc cao, vdi polysaccharide téng sé 31,71 mg/g, polyphenol téng s6
dat 135,83 mg GAE/g, flavonoid téng s6 48,12 mg QE/g va gid tri ICso cia DPPH
& murc 77,42 ug/ml thé hién kha ndng chéng oxy héa manh. Két quéd cho théy
sdn phdm tra tdi loc nay cé tiém ndng phdt trién nhw mét logi d6 uéng chirc
ndng tién lgi, hd tro ndng cao stre khde.

ABSTRACT

Herbal teas are increasingly popular not only for their refreshing taste but also
for their health benefits. This study aimed to develop and optimize a functional
herbal tea bag formulation using Camellia chrysantha (yellow camellia) leaves
blended with Cordyceps militaris, Ganoderma lucidum, jasmine (Jasminum
sambac), and stevia (Stevia rebaudiana). The formulation was optimized based
on drying conditions, ingredient particle size, and mixing ratios. Sensory
evaluation, total polyphenol, flavonoid, and polysaccharide content, as well as
antioxidant capacity (DPPH radical scavenging activity), were analyzed. The
optimal drying temperature for yellow camellia leaves was determined to be
60°C, with the ideal ingredient particle size ranging from 1-3 mm. The most
suitable formulation (CT5) consisted of 70% yellow camellia leaves, 10%
Cordyceps militaris, 10% Ganoderma lucidum, 8% flower jasmine, and 2% stevia.
The final product exhibited a pleasant aroma, taste and high bioactive content,
including total polysaccharides (31.71 mg/g), polyphenols (135.83 mg GAE/g),
flavonoids (48.12mg QE/g), and strong antioxidant activity (DPPH
ICso = 77.42 ug/ml). These results demonstrate the potential of the tea bag as a
convenient functional beverage with significant health-promoting properties.
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1. DAT VAN BE

Trong nhitng ndm gan day, & Viét Nam va
trén thé gidi, ngudi tiéu dung cé xu huwdng quay
lai s&r dung cac san pham tir dwoc liéu ty nhién,
dac biét 13 cic loai thirc uéng thién nhién nhu
tra xanh va tra thdo dwoc, nham bao vé sirc
khde. Tra thdo duoc tdi loc 1a hdn hop cla
nhiéu thanh phan tu nhién, bao gém I& khé,
ngli cdc, ¢, hat, vd cdy, trdi cay, hoa hodc cic
thanh phan thuc vat khac. San pham nay khéng
chi tién lgi trong s dung ma con mang lai
hwong vi twoi mat cung nhiéu lgi ich cho sirc
khée [1, 2].

La va hoa cla cay tra hoa vang (Camellia
chrysantha) chira nhiéu hop chat cé hoat tinh
sinh hoc nhu polyphenol, flavonoid, saponin,
coumarin, polysaccharide va cac vi khoang nhu
Se, Zn, Ge v&i tdng ham lugng hop chat hoat
tinh Ién tdi 33,8% [3]. Nho nhirng dac tinh nay,
san pham tra tdi loc ti 14 tra hoa vang khéng
chi cé gia tri vé mat huwong vi ma con dem lai
nhiéu lgi ich cho strc khée. Céc nghién ctru d3
chi ra rang polysaccharide va flavonoid trong
cac loai Camellia cé tac dung chéng oxy hda, hd
trg mién dich va diéu hoa chuyén héa lipid [4].
Ngoai ra, do chira rat it caffeine, tra tir tra hoa
vang phu hgp cho ngudi cao tudi va nhirng
nguwdi can han ché kich thich hé than kinh [5].

Ndm déng trung ha thado (Cordyceps
militaris) ch&ra  cordycepin, adenosine,
polysaccharide va cac acid amin thiét yéu, cé
tac dung tdng mién dich, chéng oxy héa va bao
vé gan [6]. N&m nay cd mui thom va vi ngot
nhe, van gitt hoat tinh sinh hoc sau sdy nén
thich hop dé san xuat tra tdi loc ho tro ngudi
cao tudi hodc ngudi suy nhuoc [7].

Nam linh chi (Ganoderma lucidum) la mot
loai duoc liéu duoc str dung l1au doi trong y hoc
c6 truyén chau A, chira nhiéu hoat chét sinh
hoc quy nhu triterpenoid, polysaccharide,
sterol, acid ganoderic va cac nguyén té vi luong.
Cac hop chat nay da dwoc chirng minh cé tac
dung ting cwdng mién dich, chdng oxy hda, bdo
vé gan, chéng viém va ho tro diéu hoa huyét ap,
duwong huyét [8]. Nh& mui thom nhe, vi déng
déc treng va kha nang gilt 6n dinh hoat chat &
nhiét dé pha tra, linh chi cé tiém ndng 1&n trong

phat trién sdn pham tra tui loc. Mét s8 nghién
clru cho thay polysaccharide ttr linh chi van giit
duwoc hoat tinh khang oxy héa va mién dich khi
sir dung dudi dang tra, gitp hd tro strc khoe
nguwdi cao tudi va ngudi cd bénh man tinh [9].
DAy 13 huwdng phat trién an toan, tién dung va
phU hop véi nhu ciu s dung thdo duoc phong
bénh hién nay.

Hoa nhai (Jasminum sambac) giup tang
huong thom va mang lai lgi ich strc khde nho
chira cdc hop chat chéng oxy hda nhu flavonoid
va phenolic [10]. Viéc b6 sung hoa nhai vao tra
tui loc gitip cai thién cdm quan va hd tro thu
gidn, cai thién tdm trang [11].

Cd ngot (Stevia rebaudiana) duoc sir dung
nhu mét chat tao ngot ty nhién khéng ning
lvgng, phu hop cho ngudi tiéu dudng va ngudi
an kiéng. Ngoai ra, steviol glycosides trong c6
ngot con cé dac tinh chdng oxy hda va bao vé
tim mach [12].

Khao sat tir nhirng d@ tai nghién clru san xuat
tra da cong bd va cac san pham tra d3 dua ra thj
trudng cho thay tra linh chi duwoc san xuét tw
nam linh chi, vdn chiva hoa clc cé ty |& phdi tron
ndm linh chi : ndm van chi : hoa cuc : ché day :
c6 ngot [an luot 13 40% : 25% : 23% : 10% : 2%
cho diém cam quan cao nhat 17,15 diém [13].
Nghién ctru tra tui loc tir 13 diép ha chau duoc
phdi trdn v&i nhan tran va cam thao theo ty 1é
twong ng la: 60% : 25% : 15% duoc danh gid
cam quan cao nhat [14]. San pham tra |a sen -
Slimutea do Hoc vién Quan Y san xuat nam 2017
d3 rat phd bién trén thi trwong cd ty 18 14 sen
45%, hoang cam 22%, thao quyét minh 28%,
dinh huwong 5%. Tra rau ma cé ty 1é rau ma : co
ngot : hoa cuc : bac ha véi ty 1é phdi tron la: 80%
:5% : 10% : 5% [15]. Hién nay, chua cé nhirng
nghién ctu chinh thirc vé quy trinh san xuat tra
tui loc ti sy phdi tron cha moét s6 thdo dugc quy
nhu |4 tra hoa vang, linh chi, déng trung ha thao,
cO ngot... trong cung mot san pham. Nghién clru
nay cé y tudng tao ra tinh méi la cla tra thao
duoc téng hop phéi trén tir cac loai duoc liéu
quy trén vdi ty 1é khac nhau dé tao ra huong vi
hap dan, dic truwng, 13 sdn pham phong ngira
bénh tat, tang cwong strc khde cho con ngudi va
tién dung trong doi séng.
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2. PHUONG PHAP NGHIEN CU'U
2.1. vVatliéu

L4 tra hoa vang (Camellia chrysantha) duoc
thu haivao thang 4/2025 tai xa Luong Son, tinh
Phu Tho. Nam déng trung ha thao dugc cung
cdp bdoi thuwong hiéu DPéng trung ha thao

Hitekcordy, x3 Xudn Mai, thanh ph& Ha Noi.
Nam linh chi dugc mua tir Cong ty c¢d phan
Cong nghé Sinh hoc NT. Phu liéu hoa nhai va co
ngot dwoc mua tai chg khu vye xa Xuan Mai,
thanh ph6é Ha Noi (Hinh 1).

Hinh 1. Cac nguyén liéu san xut tra tui loc dworc liéu
(1-Ld tra hoa vang khé; 2 - Hoa nhai khé; 3 - Ném linh chi khé;
4 - Nédm déng triung ha thdo khé; 5 - Ld c6 ngot khé)

2.2. Phuwong phap nghién ciru
2.2.1. Xdc dinh nhiét dé sdy thich hop véi
nguyén liéu

Cac nguyén liéu duoc sdy nong & nhiét do
50°C, 60°C, 70°C dén khi d6 4m dat yéu cau thi
k&t thuc qua trinh sdy, ghi thoi gian sdy, danh
gia cdm quan [14]. T&r d6 lwa chon dwoc nhiét
do sy thich hop, két qua dwoc st dung cho thi
nghiém tiép theo.
2.2.2. Xdc dinh danh hudng cua kich thuwéc
nguyén liéu

L& tra hoa vang duoc sdy khd & nhiét do
thich hop, cac nguyén liéu dwoc nghién nhé
bang mdy nghién duvoc liéu dang cac ludi dao
c6 sdn cac ludi sang vdi nhiéu kich thuéc 16
khac nhau: 0,5; 1; 2; 3; 4 mm dé& phan loai kich

thudc nguyén liecud < 0,5 mm, 1 mm<d< 3
mm, d > 3 mm [16]. Can 2 g cac thanh phan
nguyén liéu kho, déng tui loc (kich thudc tui
6*8 cm, chat liéu sgi ngd), hdm tra vdi 120 ml
nwdc & 100°C trong 10 phut. Dich trich ly dwoc
danh gid chat lwong cdm quan. Tir két qua phan
tich lwa chon duwoc kich thwdc nguyén liéu thich
hop va st dung cho céc thi nghiém tiép theo.
2.2.3. Xdc dinh céng thirc phéi trén sén phdm
tra tui loc

Cac nguyén liéu 13 tra hoa vang, ndm déng
trung ha thdo, ndm linh chi, hoa nhai va cé ngot
kho (cé6 d6 am dat yéu cau), dwoc nghién nhd
theo kich thuwédc phu hop sau dé phdi trén véi
nhau theo 5 cong thirc vai ty & cac nguyén liéu
nhu Bang 1.

Bang 1. Cac cdng thirc ty 1é phdi tron cac nguyén liéu

Ty lé cac nguyén liéu (%)

CTTN La tra hoa vang Poéng trung ha thao Linh chi Hoa nhai Co ngot
CT1 40 20 20 10 10
CT2 52 15 15 10 8
CT3 60 15 15 5 5
CT4 70 15 15 0 0
CT5 70 10 10 8 2

Ty 1é phdi trén cac nguyén liéu theo cac cong
thire Bang 1 (2 g) duoc lwa chon théng qua két
qua danh gia cam quan nudc pha.

2.2.4. Phwong phdp ddnh gid cam quan tra tui
loc thdo duorc

Danh gia hinh th&rc cdm quan tra theo Tiéu

chuin Quéc gia: TCVN 3218:2012. Xac dinh cac
chi tiéu cdm quan bang phuong phap cho diém
theo thang diém 5, dua trén sy cdm nhan trén
tdi thiéu 30 ngudi tham gia dédnh gid vé hinh
thirc, trang thai mau nwdc, mui va vi cta nudc
tra. Murc chat luvgng tra duwoc xép hang theo
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thang diém tinh trung binh cla 5 chuyén gia:
Loai tot tir 18,2 - 20,0 dém, loai kha tir 15,2 -
18,1 diém, loai trung binh tir 11,2 - 15,1 diém,
loai kémtir 7,2 -11,1 diém, loai hong < 7,1 diém
2.2.5. Phuwo'ng phdp phén tich chédt lwong sén
phdm tra tdi loc

Cac chi tiéu hoa ly va vi sinh vat cla san
pham tra dwoc danh gid dya theo huwdng dan
cla Quyét dinh s6 46/2007/QP-BYT ngay
19/12/2007 ctia BO Y té& va TCVN 7975:2008.
2.2.6. Phwong phdp xdc dinh ham lwong cdc
hoat chét sinh hoc trong tra

Ham lugng polysaccharide téng s& theo
phuwong phdp phenol — acid sulfiric dac [17].

Ham lugng polyphenol toan phan dwoc xac
dinh theo TCVN 9745-1:2013.

Ham lugng flavonoid toan phan duogc xac
dinh bang phuong phdp Aluminum Chloride
colorimetric (AICI3) [18].

Tach chiét va xac dinh ham luvong adenosine
va cordycepin theo phuwong phap clia Huang va
cong su (2009) [19].

Khao sat hoat tinh (rc ché géc tu do DPPH
(kha ndng khang oxy hda) clia cdc mau dugc
danh gid thong qua kha ndng bat gbc tu do
DPPH theo phuong phap cia Chanda va céng
sv (2009) [20].

2.2.7. Phwong phdp xtr ly sé liéu

Cac thi nghiém duwoc tién hanh ba lan I3p lai.
S6 liéu thye nghiém thu dwoc sé dwoc tinh todn
tim gid tri trung binh. S6é liéu d3a thu thap duwoc
xt ly bang phan mém SPSS va Excel.

3. KET QUA NGHIEN CU'U
3.1. Xac dinh nhiét dd say thich hop vé&i
nguyén liéu

Qua trinh sdy gitp duwoc liéu dugc bao quan
tét hon, déng thoi lam tang gid tri cdm quan
cho san pham. D& lya chon nhiét do say thich
hop, tién hanh thi nghiém say 13 tra hoa vang
[an lwvot & nhiét dé khac nhau la 50°C, 60°C,
70°C. K&t qua nghién ctru anh hwdng cta nhiét
dd sdy dén thoi gian va chat lvgng cdm quan
duwoc trinh bay & Bang 2.

Bang 2. Anh huéng clia nhiét dé sdy dén chat lwong cdm quan cua tra

Nhiétdé Thoigian

o ” i M6 ta Nhén xét Piém Xép loai
say (°C)  say (phut) : p oz
Nuwéc pha cd mau vang nhe,
La tra kho mui thom nhe chua rd cla Trun
50 350 - ' ot e e 13,8 + 0,23 ung
mui thom nhe I3 tra hoa vang, vi chat nhe, binh
nudc tra trong
La tra kho gion, Nuwéc pha tra cé mau vang
mui thom nhat, mui thom dac trun ,
60 290 ) \ at Ml Jactriing 168 + 0,12 Kha
dac trwng, mau cua la tra hoa vang, cé vi
xanh nhat dep chat nhe, nwdc tra trong
La tra kho gion, Nuwéc pha tra cé mau vang
mui thom dac nhat dam, mui thom dac ,
70 210 . S . ., 15,0+ 0,24 Kha
treng, mau trwng cua |3 tra hoa vang, cé
xanh dam vi chat nhe, nudc tra trong

K&t qud nghién ctru cho thay nhiét do say cé
anh hudng dang ké dén chat lvgng cam quan
cla la tra hoa vang va nudc tra pha. O 50°C,
mac du 14 khé déu nhwng huong thom con nhe
chwa ddc trwng, mau sac 1a va nuwdc tra kha
nhat, diém cdm quan dat duoc 13 thidp nhat
13,8 va xép loai trung binh. Nhiét d6 cao lam
phan hly cac sac t& va anh hudng dén cau tric
mau phan tich [21]. & 70°C, mui thom dic
trwng rd rét nhung & chuyén sang mau xanh

dam, cé thé lam gidm tinh thAm my va gy that
thoat mot s6 hoat chat dé bay hoi, diém cam
quan dat 15,0 va xép loai kha. & mic 60°C, 13
tra gilt dwoc mau xanh ty nhién, khoé gion, mui
thom dac trung va nudc tra cd mau nhat,
trong, vi chat nhe. Nhiét d6 nay dugc xem la
phu hop dé duy tri s 6n dinh cia hop chat dé
bay hoi va cdc nhém polyphenol — vén nhay
cam vai nhiét doé cao [22].

Xac dinh nhiét d6 sdy phu hgp dugc dé xuat
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la 60°C, nhdm dam bao dong thoi hiéu qud say
kho va chat lwgng cdm quan, thich hop dé phat
trién san pham tra tui loc tir 13 tra hoa vang.

3.2. Xac dinh anh hwéng cha kich thuéc

Kich thudc nguyén liéu dnh hudng truc ti€p
dén chat lvgng cdm quan cla nudc tra va mirc
dd chdp nhan cba nguoi dung. Két qua danh
gia anh hudng cla kich thudc nguyén liéu dén

nguyén liéu

chat lvgng tra dwoc tdng hop trong Bang 3.

Bang 3. Anh huéng cta kich thuéc nguyén liéu dén chat lwgng cdm quan cda tra

ch(hn::;'dc Nhan xét hinh thirc tui tra Nh3n xét cdm quan Diém Xép loai

Mép tdi nhiéu bui, hinh Nuédc tra hoi duc, c6 cin,

<1 thire tui dep, dinh lwgng géi  mau vang dam, mui thom 13,36 + 0,15 Trung binh
tra chinh xac dat tiéu chuan. duwoc lidu.
Mép tui it bui, hinh thirc tui NUGC tra trong, mau vang

1-3 dep, dinh lugng géi tra _, .. ’ n 17,09 + 0,18 Kha

, , A . dam, mui thom duoc liéu.

chinh xac dat tiéu chuan.
Mép tui it bui, hinh thrc ti  Nudc tra trong, thodng can,

>3 dep, dinh luwgng géi tra mau vang nhat, mui thom 15,67 + 0,11 Kho,a

chinh xac dat tiéu chuan.

duoc liéu

Mau tra cé kich thudc < 1 mm cho thay nuéc
pha cé xu hudng duc va xuat hién can, mac du
mau tra vang dam va mui thom ro rét. Nguyén
nhan cé thé do bot qua min dé thoat ra khai tui
loc, gay hién twong Iang cdn va anh hudng dén
thi giac [23]. Trong khi d6, nguyén liéu kich
thuwdc > 3 mm lai cho mau nudc nhat hon,
hwong thom thoang do dién tich tiép xuc vdi
nuwdc chiét xuat gidam, khién qud trinh chiét xuat
hoat chat kém hiéu qua. Mau tra cé kich thudc
nguyén liéu tir 1-3 mm dat diém cdm quan cao
nhat, v&i nudc tra trong, mau vang dam va mui
thom duoc liéu rd rét, cho thay day la mdce kich
thuwéc t6i wu. K&t qua nay phu hop véi nghién
clru cua Ratnawati va cong su, kich thudc
nguyén liéu anh huéng dang ké dén téc do

khuéch tén cac hoat chat c6 hoat tinh chdng oxy
hda, danh gia cdm quan cla san pham [24]. Tac
gia Ha Thi TAm Tién va cdng s, khi nghién clru
san xuat tra tdi loc tir cdy k& sita cling bdo cdo
kich thudc nguyén liéu 1-2 mm dat diém cam
quan caonhatla 17,9 & mirc khd [16]. Nhan thay,
dé xuét kich thuwéc 1-3 mm |a phu hop cho san
Xuat tra tdi loc tir 14 tra hoa vang, ddm bao ca
hiéu qua chiét xuat va dic tinh cdm quan.
3.3. Nghién ctru xac dinh ty |é phdi tron giira
cac nguyén liéu

Phéi tron 3 loai nguyén liéu chinh I tra hoa
vang, dong trung ha thao, linh chi cing véi phu
liéu hoa nhai va co ngot. K&t qua danh gia chat
lvgng tra dwoc téng hop trong Bang 4.

Bang 4. Anh huéng clia cla ty I& nguyén liéu dén chat lwgng cdm quan cha tra

Cong thirc Nhan xét Piém Xép loai

Nudc tra trong, mau vang dam, vi ngot manh Ian 14,56 + 0,24 Trung binh
CT1 at, vi chat rat nhe, hoi nong, hau vi dang, mui

thom dam cla hoa nhai.

Nwdc tra trong, mau vang nhat, vi ngot kem 14,85 + 0,13 Trung binh
CT2 dang, chat nhe, mui ndng nhe hon, hau vi ding

nhe, mui thom hoa nhai nhe hon.

Nudc tra trong, mau vang dam nhat, vi ngot nhe 16,36 + 0,16 Kha
CT3 A i , ..

kém chut dang, chat, mui thom nhe.

Nudc tra trong, mau vang nhat nhat, vi chat 15,18 + 0,22 Kha
CT4 nhiéu, hau vi ngot kém mui thom dac trung 14 tra

hoa vang.
TS Nudc tra trong, mau vang dam vira phai, vi ngot, 17,21 + 0,26 Kha

dang, chat hai hoa, mui thom nhe.
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Hinh 2. Nwéc pha tra véi 5 cong thirc nghién cliru

Bang 4 két qua cam quan cho théy su khac
biét dang ké gilra cdc cong thirc phdi tron vé
mau sdc, mui, vi va hau vi cla nwdc tra. Trong
do, cong thirc CT5 dat diém cdm quan cao nhat
(17,21 — x&p loai kha) nho sw can bang tét gitra
dd ngot, dang va chat, cung v&i mui thom diu,
mau vang dam vira phai. S phdi hop hai hoa
gilra |4 tra hoa vang, hoa nhai va c6 ngot trong
céng thirc nay co thé gitp lam diu vi chat tw
nhién cla |4 tra hoa vang va vi dang cla linh chi,
doéng thoi nang cao gid tri cdm quan téng thé.

O cong thirc CT1 va CT2 tuy cé muithom hoa
nhai ddm nhwng lai bi anh huwdng bdi hau vi
dang va mui ndng, khién ngudi thlr cdm thay vi
gat va kém hai hoa, dan dén diém cam quan
thap hon (14,56 va 14,85 — xé&p loai trung binh).
Diéu nay cho thay viéc lam dung huong liéu hoa
nhai hodc chua can ddi vi ngot va chat cé thé
gay tac dung ngugc vé cam quan.

Céng thirc CT3 déu cé mau nudc vang dam
rd rét va hwong thom déc trung, song van chua
dat sy hai hoa vj gidc tdi wu. Cong thirc CT3 néi
bat vé& mau sac va vj nhe, trong khi cdng thirc
CT4 gilt dugc dac trung vi chat va thom ty

nhién cla la tra hoa vang nhung vi ngot va mui
hwong con han ché.

Sy khac biét giira cac cong thirc cam quan
nay cling phu hgp vdi cac nghién clru trwdc day.
Viéc phéi trdn hoa nhai cd thé lam ting tinh hap
dan mui thom va tao cdm giac thu gidn, song
can kiém soat lidu lwgng dé tranh mui qué ndng
hodc 4t huong ty nhién clta tra. Pong thoi, co
ngot (Stevia rebaudiana) 1a ngudn tao ngot ty
nhién gidp cai thién hwong vi ma khéng gay
tang dudng huyét, gép phan tao ra san pham
phu hop véi thi hiéu hién dai [12].

Do dd, céng thirc CT5 dugc danh gid 13 toi
uwu nhat trong nghién cltu nay, khi dap ng
ddng thoi cac tiéu chi vé mui, mau, vi va hau vi
mot cach hai hoa.

3.4. Ham lwong hoat chat trong tra thao dwoc

San pham tra tui loc cé khéi lwong 2 g duoc
phdi tron céc nguyén liéu theo céng thirc CT5
v3i ty 1& phan trdm 13 tra hoa vang : ndm déng
trung ha thdo : ndm linh chi : hoa nhai : c6 ngot
la70:10:10:8:2, nhdm tac gia d3 ti€n hanh
xac dinh ham lwong céc dugc chat ¢ trong san
pham. Két qua duoc thé hién & Bang 5.

Bang 5. Ham lwong cac dwo'c chat va hoat tinh sinh hoc trong tra tdi loc thao dwoc

Hoat chat/hoat tinh sinh hoc

Ham lvong

Polysaccharide tong s6

31,71 + 0,11 mg/g

Polyphenol téng s6

135,83 + 0,05 mgGAE/g

Flavonoid tong s6

48,12 = 0,09 QE/g

Adenosine 0,29 + 0,02 mg/g
Cordycepin 0,35 + 0,03 mg/g
DPPH 77,42 + 0,24 pg/ml

Céc nghién ctru khoa hoc chi ra rang cac hoat
chat nhu polysaccharide, polyphenol, flavonoid,
adenosine, cordecepin 1a nhém cac hop chat ¢
hoat tinh sinh hoc ¢ trong céc loai thao duorc,
c6 nhiéu tac dung nhu ting cudng mién dich,

chdng ung thu, chéng oxy hda, khang khuan,
chéng viém, ha huyét dp, chéng tram cdm va co
tac dung ha duong huyét [2, 6, 25].

K&t qua phan tich cho thay san pham tra tui
loc thao duwoc cé ham lugng polysaccharide
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téng s6 31,71 mg/g, polyphenol téng s6 135,83
mgGAE/g, flavonoid téng s6 48,12 QE/g,
adenosine 0,29 mg/g, cordycepin 0,35 mg/g va
kha nang chéng oxy héa DPPH 13 77,42 pg/ml.
Cac gid tri nay phan anh tiém nang sinh hoc
dang ké cla san pham, d3c biét |a trong hoat
tinh chéng oxy héa va ting cudng mién dich.

Trong cadc nghién clru vé ndm duwoc liéu,
Nguyén Nhu Ngoc va cdng sy (2024) d3 bao céo
ham lugng polysaccharide trong ndm linh chi
(Ganoderma lucidum) dao dong tir 3,42-4,73
mg/g [26]. Bén canh dé, Liao va cong su (2010)
xac dinh ham luwong polysaccharide trong 13
twoi cta Camellia chrysantha (tra hoa vang) dat
66,8 mg/g [27]. V&i cOng thirc san pham tra tui
loc CT5 chira nhiéu loai duoc liéu, trong d6 ty
1& 14 tra hoa vang chiém 70%, gid tri ham lwong
polysaccharide & mirc 31,71 mg/g la phu hop
va nam trong khoang ky vong dua trén dit liéu
nguyén liéu ban dau. Piéu nay cho thay déng
gép ham luwong polysaccharide trong CT5 chd
yéu dén tlr thanh phan 13 tra hoa vang, déng
thoi phdn dnh hiéu qua cta quy trinh phdi tron
va tach chiét trong sdn pham.

Nghién clru cia Thuong va cdng sy (2006),
ham lwgng polyphenol trong tra xanh dugc bdo
cao khoang 97-179 mg GAE/g, polyphenol
trong sdn pham 135,83 mg nam trong murc cao
cla tra xanh [28]. Theo céng bé clia Novelina va
cdng su (2024), trong san pham tra tui loc san
xuat tlir bot 14 dira va girng dé cé ham luong
polyphenol 28,63 mg GAE/g) [29], thap hon kha
nhiéu trong san pham tra tui loc cia nhém tac

gia nghién ctru.

Mot nghién clru khac da bao cao ham luvgng
flavonoid tong s8 trong cac loai ndm linh chi -
G. lucidum la 25,48-40,45 mg/g [30], twong
duwong véi mirc phan tich dwgc trong sdn pham.

Hai hoat chat rat quy la cordycepin (0,35
mg/g) va adenosine (0,29 mg/g) cling duoc xac
dinh, phu hop véi ham lwvgng dugc cdng bd
trong cdc san pham tuong ty [6].

San pham tra tui loc dat ICso = 77,42 ug/ml,
nam trong khodng thé hién kha ning chong oxy
héa manh. So vd&i san phdm tra xanh trén thi
trwong (Camellia sinensis), thuong cé 1Cso
khodng 60-90 pug/ml [31] san pham nay cho thay
kha ndng chéng oxy hoéa tuvong duong, lam ndi
bat tiém nang vé chdng géc ty do. M6t nghién
ctru clia Sumaya va Amit (2018), khi so sanh céc
dang tra xanh (loose, tui loc, matcha) cho thay
ICso DPPH cuia tra tui loc xap xi 22-28 pg/ml, déu
nam trong nhém cé hoat tinh manh (ICso tir 50
dén 100 pg/ml: 13 “hoat tinh manh”) [32]. Trong
khi d6, cling theo két qua cong bd clia Novelina
va cOng sy (2024), san pham tra tui loc cta ho cé
chi s6 1C50 la 100,31 ppm [29].

Nhitng diéu nay chirng td san pham tra tui
loc thdo dugc khong chi cung cdp huong vi tu
nhién ma con cé gia tri dinh dudng —chirc nang
cao, phu hgp dé phat trién thanh tra chirc nang
ho tro strc khoe.

3.5. K&t qua phan tich chat lwgng san pham

Tién hanh phan tich chat lwvgng cla mau tra
tui loc thanh phdm dya theo TCVN 7975:2008,
két qua duoc tong hop & Bang 6.

Bang 6. Két qua phan tich cic chi tiéu héa ly, ham lwong vi sinh vat cta tra

T Chi tiéu Gia tri Tiéu chuan

1 DG am (%) 9,0 <10

2 Vi sinh vat hiéu khi (Cfu/g) 5 x 10? 1x10°

3 Coliform (Cfu/g) - 1x 103

4 N&m men, ndm méc (Cfu/g) 5 x 10? 1x10*

5 Salmonella (Cfu/g) - Khong dugc co
6 Doc t6 vi ndm (Aflatoxin B1, ug/kg) - <15

7 Asen (mg/kg) 0,01 1,0

8 Chi (mg/kg) 0,02 2,0

Ghi chu: “- “khéng phdt hién.
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Dé& thyc hién viéc phat trién va thuong mai
hda san phdm thiviéc phan tich cc chi tiéu hda
ly va vi sinh ca sdn pham la yéu ciu can thiét.
K&t qua cho thay, céc chi tiéu dwoc phan tich d3
dap &ng dugc mot s6 quy dinh vé ché thdo
moc. Téng s6 vi sinh vat hiéu khi, Coliform, ndm
men, ndm maéc, Salmonella, ham lugng kim loai
nang, doc t6 aflatoxin téng s trong trong tra
tUi loc thdo duoc [a rat thap va nam duwdi gidi
han cho phép theo quy dinh. Nhu vdy, san
pham tra tudi loc thao duogc trong nghién clru
nay ddm bao an toan chat lwvgng vé mat hda ly
va vi sinh.

3.6. Quy trinh sdn xuat tra tui loc thao duwoc

Sau qud trinh nghién ciru vé lya chon
nguyén liéu, ché dé say, ty 1& phdéi ché cac loai
nguyén liéu, nhém tac gia da xay dung quy trinh
ché bién tra thao duvoc nhu sau:

- L4 tra hoa vang gia va banh té, khéng sau

bénh duoc thu hai, rira sach;

- S4y: tién hanh sdy 14 tra hoa vang tuoi & 60°C
dén do am 9 - 10%.

- Xay: Cac nguyén liéu dugc nghién nho kich
thudctr 1 -3 mm.

- Phéi tron nguyén liéu: 14 tra hoa vang: ndm
doéng trung ha thao : ndm linh chi : hoa nhai: cd
ngot theo ti 1é 70% : 10% : 10% : 8% : 2%.

- Déng goi: nguyén liéu sau khi phdi tron va
déng vao trong cac tui loc 2 g/tui.

- Bdo quan: san pham sau khi déng géi cho
vao bao PE han kin, chuyén vao kho bao quan.
D3m bdo diéu kién: 20-25°C, 7 ngay.

San pham tra thao dwoc tui loc thao dugc céd
khéi lvong 2 g/tii chira ham lwgng cac hoat
chat cao. Nudc pha tra trong, c6 mau vang
nhat, vi ngot, dang, chat hai hoa, mui thom cla
hoa nhai nhe nhang.

(4 tra hoa 1
vang (rira )
sach,sdy /
“Nam ™\ s B SO
[ dong \/ Nam
| . | H ) :
trang  /\ linh chi nr?;i / Cot
A ngo

ha thao

2| Nghién nhé cac nguyén liéu (kich

Prmsenntt thuwéc 1- 3 mm) P S _

l

Phdi tron (1a tra hoa vang 70%,
nam dong trung ha thao 10%,
nam linh chi 10%, hoa nhai 8%,
c6 ngot 2%)

l

Dong géi, bdo quan

A

San pham :\

Hinh 3. Quy trinh ché bién tra tdi loc thao dwoc

4. KET LUAN

Nghién ctru d3d xac dinh nhiét dé sy thich
hop cho 13 tra hoa vang tuoi la 60°C, déng thoi
cac nguyén liéu dugc nghién nhé véikich thuéc
tlr 1-3 mm. Ty |& ph&i tron cdc nguyén liéu phu
hop cho san xuét tra thdo dugc tui loc la: 70%
la tra hoa vang, 10% nam dong trung ha thao,
10% nam linh chi, 8% hoa nhai va 2% cé ngot.

Dé xuadt dugc quy trinh sdn xuat tra tui loc
thao dugc; sdn pham tra thu dugc cé cdc thanh
phan vi sinh va héa Iy ddm bdo TCVN
7975:2008, nudc tra van gitt dwgc mau vang
trong va mui vi nhe nhang cGia hoa nhai. Tra
thao duwgrc tui loc cé ham lugng polysaccharide
téng s6 31,71 mg/g, polyphenol téng s6 135,83
mgGAE/g, flavonoid téng s6 48,12 mgQE/g,
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adenosine 0,29 mg/g, cordycepin 0,35 mg/g va
kha nang chéng oxy héa DPPH la 77,42 ug/ml.
Nhirng két qud nay cho thay tra thao duoc tui
loc thye sw la mét loai tra chirc nang, chira cac
hoat chat sinh hoc véi ham lugng cao, cé kha
nang hd tro strc khde va dong thoi tién loi, dé
st dung.
L&i cdm on

K&t qua nghién clru 1a san pham cla dé tai
“Nghién ctru quy trinh san xuat mét sé loai tra
tui loc thao dugc” thoi gian thuc hién tir 2024
— 2025. Nhom tac gia xin tran trong cam on
Trudng Pai hoc LAm nghiép d3 tao diéu kién
thuan lgi dé nghién clru dugc thuc hién thanh
céng, dong thdi cdm on thuwong hiéu Déng
trung ha thao Hitekcordy d3 ho tro va cung cap
cac mau vat can thiét cho nghién clru nay.
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	Bảng 3. Ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu đến chất lượng cảm quan của trà
	Mẫu trà có kích thước < 1 mm cho thấy nước pha có xu hướng đục và xuất hiện cặn, mặc dù màu trà vàng đậm và mùi thơm rõ rệt. Nguyên nhân có thể do bột quá mịn dễ thoát ra khỏi túi lọc, gây hiện tượng lắng cặn và ảnh hưởng đến thị giác [23]. Trong khi ...
	3.3. Nghiên cứu xác định tỷ lệ phối trộn giữa các nguyên liệu
	Phối trộn 3 loại nguyên liệu chính lá trà hoa vàng, đông trùng hạ thảo, linh chi cùng với phụ liệu hoa nhài và cỏ ngọt. Kết quả đánh giá chất lượng trà được tổng hợp trong Bảng 4.
	Bảng 4. Ảnh hưởng của của tỷ lệ nguyên liệu đến chất lượng cảm quan của trà
	Hình 2. Nước pha trà với 5 công thức nghiên cứu
	Bảng 4 kết quả cảm quan cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các công thức phối trộn về màu sắc, mùi, vị và hậu vị của nước trà. Trong đó, công thức CT5 đạt điểm cảm quan cao nhất (17,21 – xếp loại khá) nhờ sự cân bằng tốt giữa độ ngọt, đắng và chát, cù...
	Ở công thức CT1 và CT2 tuy có mùi thơm hoa nhài đậm nhưng lại bị ảnh hưởng bởi hậu vị đắng và mùi nồng, khiến người thử cảm thấy vị gắt và kém hài hòa, dẫn đến điểm cảm quan thấp hơn (14,56 và 14,85 – xếp loại trung bình). Điều này cho thấy việc lạm d...
	Công thức CT3 đều có màu nước vàng đậm rõ rệt và hương thơm đặc trưng, song vẫn chưa đạt sự hài hòa vị giác tối ưu. Công thức CT3 nổi bật về màu sắc và vị nhẹ, trong khi công thức CT4 giữ được đặc trưng vị chát và thơm tự nhiên của lá trà hoa vàng như...
	Sự khác biệt giữa các công thức cảm quan này cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đây. Việc phối trộn hoa nhài có thể làm tăng tính hấp dẫn mùi thơm và tạo cảm giác thư giãn, song cần kiểm soát liều lượng để tránh mùi quá nồng hoặc át hương tự nhiên ...
	Do đó, công thức CT5 được đánh giá là tối ưu nhất trong nghiên cứu này, khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí về mùi, màu, vị và hậu vị một cách hài hòa.
	Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng các hoạt chất như polysaccharide, polyphenol, flavonoid, adenosine, cordecepin là nhóm các hợp chất có hoạt tính sinh học có trong các loại thảo dược, có nhiều tác dụng như tăng cường miễn dịch, chống ung thư, chống...
	Kết quả phân tích cho thấy sản phẩm trà túi lọc thảo dược có hàm lượng polysaccharide tổng số 31,71 mg/g, polyphenol tổng số 135,83 mgGAE/g, flavonoid tổng số 48,12 QE/g, adenosine 0,29 mg/g, cordycepin 0,35 mg/g và khả năng chống oxy hóa DPPH là 77,4...
	Trong các nghiên cứu về nấm dược liệu, Nguyễn Như Ngọc và cộng sự (2024) đã báo cáo hàm lượng polysaccharide trong nấm linh chi (Ganoderma lucidum) dao động từ 3,42–4,73 mg/g [26]. Bên cạnh đó, Liao và cộng sự (2010) xác định hàm lượng polysaccharide ...
	Nghiên cứu của Thuong và cộng sự (2006), hàm lượng polyphenol trong trà xanh được báo cáo khoảng 97–179 mg GAE/g, polyphenol trong sản phẩm 135,83 mg nằm trong mức cao của trà xanh [28]. Theo công bố của Novelina và cộng sự (2024), trong sản phẩm trà ...
	Một nghiên cứu khác đã báo cáo hàm lượng flavonoid tổng số trong các loài nấm linh chi - G. lucidum là 25,48–40,45 mg/g [30], tương đương với mức phân tích dược trong sản phẩm.
	Hai hoạt chất rất quý là cordycepin (0,35 mg/g) và adenosine (0,29 mg/g) cũng được xác định, phù hợp với hàm lượng được công bố trong các sản phẩm tương tự [6].
	Sản phẩm trà túi lọc đạt IC₅₀ = 77,42 µg/ml, nằm trong khoảng thể hiện khả năng chống oxy hóa mạnh. So với sản phẩm trà xanh trên thị trường (Camellia sinensis), thường có IC₅₀ khoảng 60–90 µg/ml [31] sản phẩm này cho thấy khả năng chống oxy hóa tương...
	Tiến hành phân tích chất lượng của mẫu trà túi lọc thành phẩm dựa theo TCVN 7975:2008, kết quả được tổng hợp ở Bảng 6.
	Bảng 6. Kết quả phân tích các chỉ tiêu hóa lý, hàm lượng vi sinh vật của trà
	Ghi chú: “- “ không phát hiện.
	Để thực hiện việc phát triển và thương mại hóa sản phẩm thì việc phân tích các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh của sản phẩm là yêu cầu cần thiết. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu được phân tích đã đáp ứng được một số quy định về chè thảo mộc. Tổng số vi sinh...
	3.6. Quy trình sản xuất trà túi lọc thảo dược
	Sau quá trình nghiên cứu về lựa chọn nguyên liệu, chế độ sấy, tỷ lệ phối chế các loại nguyên liệu, nhóm tác giả đã xây dựng quy trình chế biến trà thảo dược như sau:
	- Lá trà hoa vàng già và bánh tẻ, không sâu bệnh được thu hái, rửa sạch;
	- Sấy: tiến hành sấy lá trà hoa vàng tươi ở 600C đến độ ẩm 9 - 10%.
	- Xay: Các nguyên liệu được nghiền nhỏ kích thước từ 1 - 3 mm.
	- Phối trộn nguyện liệu: lá trà hoa vàng: nấm đông trùng hạ thảo : nấm linh chi : hoa nhài : cỏ ngọt theo tỉ lệ 70% : 10% : 10% : 8% : 2%.
	- Đóng gói: nguyên liệu sau khi phối trộn và đóng vào trong các túi lọc 2 g/túi.
	- Bảo quản: sản phẩm sau khi đóng gói cho vào bao PE hàn kín, chuyển vào kho bảo quản. Đảm bảo điều kiện: 20-250C, 7 ngày.

